
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM SAVI (SaWipharm J.S.C) 

AAU NAN DANG Bev? 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh 
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Mẫu vi 

Trimebutine Savi 200 

(Hộp 3 vi) 

Ry Prescription only medicine 

Trimebutine Sa 
Trimebutine maleate 200 mg 

SOUL MESPONAIEALITIOS 

STORAGE: Kesp in a dry piace, do not 
store above 30°C, Protect from light. 

TRÍCH x=tx TRON VEN 

THANH PHAN: MỖI vide chúa: 
Trimeduting maleate............ 200 mg 
Tá được vừa đủ....................... 1 viên 

CHỈ BỊNH, CÁCH DONS, CHONG CHỈ DỊNH 
VÀ CÁC THONG TIN KHẮC: Xen tong 
t2 kudsg dla cử đọng thuốc ken theo. 

BAO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ 
không quá 30°C. Tránh ánh s4ng_ 

Ry Thuốc kê đơn 

Trimebutine sa 
Trimebutine maleate 200 mg 
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BOX 0F 3 BLISTERS x 10 FILM-COATED TABLETS 

Trimebutine SaM: 
KEEP OUT OF REACH GF CHILDREN 200 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE 
SPECIFICATION: Manufacturer's 

Manufaclured by 
SAVI PHARMACEUTICAL J.S.Co. (SaWipharm J.S.C) 
Lot No. Z01-02-03a, Tan Thuan industrial zone located in export 
processing zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 

` 

HỘP 3 vi x 10 VIÊN NEN BAO PHIM 

bE XA TAM TAY TRE EM 
DOC KỸ HUONG OAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
TIEU CHUẨN: TCCS 
SDK/Reg. Ho.: 

Cơ số sẵn xuất 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.C) 
Lé Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, 
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chi Minh 

Số lô SX: HD: 
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TP. Hồ Chi Minh, ngày . QY. thang AQ. năm 2024. 
“Tổng Giám Đốc 

DS. LÊ THANH BÌNH 

hat Lượng - KHCN), /
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

RX TRIMEBUTINE SAVI 200 
F27) xa tằm tay tré em 

Doc kỹ hướng din sử dung trước khỉ ding 

Thuốc nay chỉ dùng theo đơn thuốc 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC 

(Cho 1 viên nén bao phim Trimebutine SaVi 200) 

Thanh phan duge chat: 

Trimebutine maÌeaf€...........................ceeee.. 200 Mg 

à + 
Thanh phan tá dược: 

Lactose monohydrate, pregelatnized starch 1500, 

croscarmellose sodium, colloidal anhydrous _ silica, 

hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, 

hydroxypropyl methylcellulose 6cps, polyethylene glycol 

6000, titanium dioxide, talc. 

DANG BAO CHE 

Vién nén bao phim. 

MO TA SAN PHAM 

Vién nén tron, bao phim mau trang, hai mat khum, tron, 

cạnh và thành viên lành lặn. 

CHÍ ĐỊNH 

Điều trị triệu chứng đau, rỗi loạn nhu động ruột và khó 

chịu ở ruột do rối loạn chức năng ruột ở người lớn. 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG 

Liéu ding 

Newoi lon 

Liều thường dùng: 300) mg/ngay. 

Trường hợp ngoại lệ có thể cần tăng liều lên đến 600 

mg/ngày (2 viên Trimebutine SaVi 200 x 3 lần/ngày). 

Trimebutine SaVi 200 chỉ dùng để điều trị trong thời gian 

ngắn. 

(*) Trimebutine SaVi 200 không phù hop cho liều dùng 

này. Can dùng chế phẩm khác có ham lượng phù hợp. 

Cách dùng 

Dùng đường uống. 

Nuốt viên thuốc cùng với nước. 

+ A x A 
Nếu quén ding thuốc 

Bỏ qua liều đã quên và uống liều tiếp theo như bình 

thường. Không uống gấp đôi liều để bù cho liều đã quên. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH 

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Mặc dù thuốc này chỉ dùng cho người lớn nhưng cần nhớ 

rằng trimebutine chỉ chống chỉ định cho trẻ em < 2 tuổi. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 

Lactose 

Thuốc này có chứa tá dược lactose monohydrate. Bệnh 

nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp 

galactose, kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng 

thuốc này. 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ 

CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Các nghiên cứu trên động vật không thấy có ảnh hưởng 

gây quái thai. 

thai kỳ. 

Do đó, tốt nhất là không nên dùng trimebutine trong 3 

tháng đầu thai kỳ. Ở giai đoạn 3 tháng giữa và cuối thai 

kỳ, trong trường hợp dự đoán không xảy ra tác dụng 

không mong muốn đối với người mẹ và thai nhi, nên cân 

nhắc dùng thuốc này khi thật cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa biết trimebutine có được tiết vào sữa mẹ hay không. 

Tốt nhất là tránh dùng thuốc này cho phụ nữ đang cho con 

bú. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHA NĂNG LAI 

XE, VAN HANH MAY MOC 

Chua có băng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên kha năng 

lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC 

Tương tác của thuốc 

Chưa có thông tin. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, 

không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TÁC DUNG KHÔNG MONG MUON CUA THUOC 

(ADR)

https://trungtamthuoc.com/



It gặp (1/1.000 < ADR < 1/100) 

Da va mô dưới da: Phat ban. 

Chua rõ tan suất 

Hệ miễn dịch: Phản ứng quá mẫn (ngứa, may day, phù 

mạch và trường hợp ngoại lệ sốc phản vệ). 

Da và mô dưới da: Ban da dát sần, hồng ban, phản ứng 

eczema và các phản ứng trên da nghiêm trọng gồm hội 

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP: 

Acute generalized exanthematous pustulosis), hồng ban đa 

dạng, sốt nhiễm độc do dị ứng thudc, 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Khi dùng thuốc quá liều, có thể quan sát thay tinh trạng rồi 

loạn tim như chậm nhịp tim, kéo dài khoảng QT, hoặc 

nhịp tim nhanh và rối loạn thần kinh như buồn ngủ, co giật 

và ngất. Cần đặc biệt theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu 

chứng khi cần thiết. 

DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm dược lý: Thuốc chống co thắt cơ trơn. 

Mã ATC: A03AA05 

Trimebutine chỉ gây ảnh hưởng lên nhu động ruột ở đường 

tiêu hóa. 

Trimebutine có đặc tính chủ vận enkephalinergic. Thuốc 

kích thích nhu động ruột bằng cách kích hoạt các sóng pha 

IIT lan truyền nhờ phức hợp dẫn truyền vận động; gây ức 

chế nhu động ruột đã được kích thích trước đó (ở động 

vat). 

Trong nghiên cứu in vitro, thuốc gây tác động bằng cách 

chen kênh natri (ICso = 8,4 uM) và ức chế sự giải phóng 

các chất trung gian của thụ cảm đau (glutamate). 

Ở chuột, thuốc gây ức chế phản ứng đau ở đại tràng và 

trực tràng trong các mô hình thí nghiệm khác nhau. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hap thu 

Sau khi uống, nồng độ trimebutine tối da trong máu dat 

được sau 1-2 giờ. 

Thai trừ 

Đối với dạng bào chế viên nén dùng đường uống, 

trimebutine được thải trừ nhanh chóng chủ yếu bởi thận 

(trung bình là 70% trong 24 giờ). 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 3 vi x 10 viên. 

DIEU KIEN BAO QUAN 

Noi khô, nhiệt độ không quá 30 °C. Tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn cơ sở. 

CƠ SỞ SAN XUẤT 

TRÁCH NIDEM TRON VEN 

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM SAVI 

hủ saVinharmi JS. œ) 

Lô Z01-02-03a, Khu Công nghiệp trong Khq hes tất 

Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 7, Thành 

phố Hỗ Chí Minh. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng (© năm 202: 
KT TƯ GIÁM BOC 
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